
TỪ VỰNG VỀ TOPIC HAY CHO SPEAKING IELTS
PART 2 & PART 3

1. Advice (Lời khuyên)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Offer an opinion /ˈɔfər ən əˈpɪnjən/ Đưa ý kiến

Implement the advice /ˈɪmpləmənt ði ædˈvaɪs/ Nghe theo một lời khuyên

Consult someone /kənˈsʌlt ˈsʌmˌwʌn/ Nhờ ai đó tư vấn

Struggle with /ˈstrʌɡəl wɪθ/ Gặp vấn đề với

Pointed out /ˈpɔɪntɪd aʊt/ Chỉ ra

Turning point /ˈtɜrnɪŋ pɔɪnt/ Bước ngoặt

Unoriented /ʌnˈɔriˌɛntɪd/ Không có định hướng

Off the top of my mind /ɔf ðə tɑp ʌv maɪ maɪnd/ Theo tôi nghĩ

Lead someone astray /lid ˈsʌmˌwʌn əˈstreɪ/ Dẫn ai đó đi sai hướng

Contentious /kənˈtɛnʃəs/ Gây tranh cãi

Từ vựng chủ đề “Advice”



2. Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Algorithm /ˈælɡərɪðəm/ Thuật toán

Big data /bɪɡ ˈdeɪtə/ Dữ liệu lớn

A slippery slope /ə ˈslɪpəri sləʊp/ Tình huống xấu

Automate /ˈɔːtəmeɪt/ Tự động hóa

To open (a) Pandora’s

box

tuː ˈəʊpən (eɪ)

pænˈdɔːrəz bɒks/

Mở ra nhiều vấn đề phức

tạp

Robotic process

automation

/rəʊˈbɒtɪk ˈprəʊsɛs

ˌɔːtəˈmeɪʃn/

Quy trình tự động hóa

bằng robot

Algorithmic bias /ˌælɡəˈrɪðmɪk ˈbaɪəs/ Thiên kiến thuật toán

Machine learning /məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ/ Máy học

Data mining /ˈdeɪtə ˈmaɪnɪŋ/ Khai thác dữ liệu

Natural language

processing

/ˈnætʃrəl ˈlæŋɡwɪʤ

ˈprəʊsɛsɪŋ/

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Từ vựng chủ đề “Artificial intelligence”



3. Communication (Giao tiếp)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Verbal communication /ˈvɜːrbl kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ Giao tiếp bằng ngôn ngữ

Nonverbal communication /ˌnɑːn ˈvɜːrbl
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/

Giao tiếp phi ngôn ngữ

Face-to-face /ˌfeɪs tə ˈfeɪs/ Mặt đối mặt

Written communication /ˈrɪtn kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ Giao tiếp bằng chữ viết
(văn bản)

Visual communication /ˈvɪʒuəl kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ Giao tiếp thông qua hình
ảnh

Geographical barrier /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl bæriə/ Rào cản địa lý

Interact /ˌɪntərˈækt/ Tương tác

Multilingual /ˌmʌltaɪˈlɪŋɡwəl/ Thành thạo nhiều thứ
tiếng

Stutter /ˈstʌtə/ Nói lắp

Break the ice /breɪk ði aɪs/ Phá vỡ sự ngại ngùng
trong lần đầu gặp mặt

Miscommunication /ˌmɪskəmjuːnɪˈkeɪʃn/ Sự hiểu lầm

Từ vựng chủ đề “Communication”



4. Concentration (Sự tập trung)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Wander /ˈwɑːndər/ Lơ đễnh

Distracted /dɪˈstræktɪd/ Bị sao lãng

Multitask /ˌmʌltɪˈtɑːsk/ Đa nhiệm

Lose track /luːz træk/ Mất dấu, không chắc

chắn

Simultaneous /ˌsɪməlˈteɪniəs/ Đồng thời

Self-directed /sɛlf-daɪˈrɛktɪd/ Tự chủ

Conscious /ˈkɒnʃəs/ Có ý thức

Interruption /ˌɪntəˈrʌpʃən/ Sự gián đoạn

Take heed /teɪk hiːd/ Đặc biệt chú ý

Extended focus /ɪkˈstɛndɪd ˈfəʊkəs/ Sự tập trung kéo dài

Từ vựng chủ đề “Concentration”



5. Changes in your life (Những thay đổi trong cuộc sống)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Transformative /trænsˈfɔːmətɪv/ Thay đổi

Forge /fɔːʤ/ Tạo ra

Adaptability /əˌdæptəˈbɪləti/ Khả năng thích nghi

Cherish /ˈʧɛrɪʃ/ Trân trọng

Stability /stəˈbɪləti/ Sự ổn định

Embrace /stəˈbɪləti/ Đón nhận

Continuity /ˌkɒntɪˈnjuːəti/ Sự liên tục

Determination /dɪˌtɜːrmɪˈneɪʃn/ Sự quyết tâm

Take for granted /teɪk fɔː ˈɡrɑːntɪd/ Xem nhẹ

Enrich /ɪnˈrɪʧ/ Tăng giá trị

Từ vựng chủ đề “Changes in your life”



6. Childhood (Tuổi thơ)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Grow up /ɡrəʊ ʌp/ Trưởng thành

Playground /ˈpleɪɡraʊnd/ Sân chơi

Hopscotch /ˈhɑːpskɑːtʃ/ Nhảy lò cò

Drift apart /drɪft əˈpɑːrt/ Trở nên xa cách

Carefree /ˈkerfriː/ Vô tư

Reminisce about /ˌrɛmɪˈnɪs əˈbaʊt/ Hồi tưởng về

Spectacle /ˈspektəkl/ Cảnh tượng đáng nhớ

Tranquil /ˈtræŋkwɪl/ Yên bình

Popsicle /ˈpɑːpsɪkl/ Kem que

Nurture /ˈnɜːrtʃər/ Nuôi dưỡng

Từ vựng chủ đề “Childhood”



7. Cultural festivals (Lễ hội truyền thống)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Carnival /ˈkɑːrnɪvl/ Lễ hội hóa trang

Folklore /ˈfəʊklɔːr/ Văn hóa dân gian

Parade /pəˈreɪd/ Cuộc diễu hành

Ritual /ˈrɪtʃuəl/ Nghi thức

Celebrate /ˈselɪbreɪt/ Kỉ niệm

Dynamic /daɪˈnæmɪk/ Năng động

Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ Hào hứng, làm náo động

Festive /ˈfestɪv/ Tưng bừng

Thrilling /ˈθrɪlɪŋ/ Hồi hộp

Lively /ˈlaɪvli/ Sống động, sôi nổi

Từ vựng chủ đề “Cultural festivals”



8. Daily routine (Thói quen hàng ngày)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

An early bird /ən ˈɜːli bɜːd/ Người dậy sớm

A night owl /ə naɪt aʊl/ Cú đêm, người hay thức

khuya

Indulge in /ɪnˈdʌlʤ ɪn/ Nuông chiều bản thân

Productive /prəˈdʌktɪv/ Năng suất

Spontaneously /spɒnˈteɪniəsli/ Làm một cách tự phát

Adjust to something /əˈʤʌst tuː ˈsʌmθɪŋ/ Điều chỉnh để phù hợp

với cái gì

Trigger something /ˈtrɪɡə ˈsʌmθɪŋ/ Gây ra cái gì

Follow a routine /ˈfɒləʊ ə ruːˈtiːn/ Tuân theo một lịch trình

Get the right work-life

balance

/ɡɛt ðə raɪt wɜːk-laɪf

ˈbæləns/

Đạt được cân bằng giữa

công việc và cuộc sống

Nighttime ritual /ˈnaɪttaɪm ˈrɪʧuəl/ Thói quen trước khi đi

ngủ

Get dull /ɡɛt dʌl/ Trở nên nhạt nhẽo

Từ vựng chủ đề “Daily routine”



9. Dream (Giấc mơ)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Nightmare /ˈnaɪtmer/ Ác mộng

Terrifying /ˈterɪfaɪɪŋ/ Gây hoảng sợ, đáng sợ

Psychological stress /ˌsaɪkəˈlɑʤɪkəl strɛs/ Căng thẳng

Fortune teller /ˈfɔrʧən ˈtɛlər/ Thầy bói

Vivid dream /ˈvɪvɪd dri:m/ Giấc mơ sống động

Visualize /ˈvɪʒuəlaɪz/ Hình dung

Drift off /drɪft ɔf/ Buồn ngủ

Sweet dream /swi:t dri:m/ Giấc mơ ngọt ngào

Crop up /krɑp ʌp/ Xuất hiện

Omen /ˈəʊmən/ Điềm báo

Từ vựng chủ đề “Dreams”



10. Driving (Lái xe)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Speeding /ˈspiːdɪŋ/ Quá tốc độ

Reckless driving /ˈrɛkləs ˈdraɪvɪŋ/ Lái xe ẩu

Tailgate /ˈteɪlɡeɪt/ Bám sát đuôi xe

Parking space /ˈpɑrkɪŋ speɪs/ Chỗ đỗ xe

License suspension /ˈlaɪsəns səˈspɛnʃən/ Tước giấy phép lái xe

Driving offense /ˈdraɪvɪŋ əˈfɛns/ Vi phạm luật giao thông

Plate /pleɪt/ Biển số xe

Intersection /ˌɪntərˈsɛkʃən/ Đường giao nhau

Crossing /ˈkrɔːsɪŋ/ Ngã tư

Global positioning system /ˈɡloʊbəl pəˈzɪʃənɪŋ

ˈsɪstəm/

Hệ thống định vị toàn cầu

GPS

Từ vựng chủ đề “Drivings”



11. Films (Phim ảnh)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Action /ˈækʃən/ Phim hành động

Adventure /ədˈven.tʃər/ Phim phiêu lưu

Biopic /ˈbaɪ.əʊ.pɪk/ Phim tiểu sử

Martial Arts /ˈmɑː.ʃəl ɑːrts/ Phim võ thuật

Mystery /ˈmɪs.tər.i/ Phim bí ẩn

Noir /nwɑr/ Phim tội phạm

Antagonist /ænˈtæɡ.ə.nɪst/ Nhân vật phản diện

Protagonist /prəˈtæɡ.ə.nɪst/ Nhân vật chính

Supporting Character /səˈpɔːtɪŋ ˈkær.ək.tər/ Nhân vật phụ

Villain /ˈvɪl.ən/ Nhân vật phản diện

Từ vựng chủ đề “Films”



12. Food and cooking (Đồ ăn và nấu nướng)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Gourmet /´guəmei/ Người sành ăn

Palate /ˈpælɪt/ Khẩu vị

Aromatic /,ærou'mætik/ Thơm

Savory /'seivəri/ Món ăn có vị mặn hoặc

cay (không ngọt)

Fusion /ˈfjuːʒən/ Biến tấu (bằng cách pha

trộn các nguyên liệu, cách

nấu của nhiều nền ẩm

thực khác nhau)

Blanch /blɑ:ntʃ/ Chần, trụng sơ

Garnish /'gɑ:niʃ/. Trang trí món ăn

Infuse /in'fju:z/ Pha

Delectable /di'lektəbl/ Ngon

Sauté /'soutei/ Áp chảo

Từ vựng chủ đề “Food and Cooking”



13. Foreign language (Ngoại ngữ)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Mother tongue /ˈmʌðə tʌŋ/ Tiếng mẹ đẻ

At a conversational level /æt ə ˌkɑːnvərˈseɪʃənl

ˈlevl/

Đủ để giao tiếp được

Get straight to the point /ɡɛt streɪt tuː ðə pɔɪnt/ Đi thẳng vào vấn đề

Beat around the bush /biːt əˈraʊnd ðə bʊʃ/ Vòng vo tam quốc

Pick up the language /pɪk ʌp ðə ˈlæŋɡwɪʤ/ Học một ngôn ngữ mới

Job prospects /ʤɒb ˈprɒspɛkts/ Hứa hẹn trong công việc

Competitive edge /kəmˈpɛtɪtɪv ɛʤ/ Lợi thế cạnh tranh

Adopt a second language /əˈdɒpt ə ˈsekənd

ˈlæŋɡwɪʤ/

Học ngôn ngữ thứ 2

Golden age /ˈɡəʊldən eɪdʒ/ Độ tuổi lý tưởng nhất

Acute in absorbing /əˈkjuːt ɪn əbˈzɔːbɪŋ/ Tiếp thu nhanh

Từ vựng chủ đề “Foreign language”



14. Giving gifts (Tặng quà)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Appreciate /əˈpriːʃieɪt/ Trân trọng

Sentimental /ˌsentɪˈmentl/ Thuộc về tình cảm

Sincere blessing /sɪnˈsɪr ˈblɛsɪŋ/ Lời chúc chân thành

Pick up /pɪk ʌp/ Lựa chọn

Recipient /rəˈsɪpiənt/ Người nhận

Souvenir /ˌsuː.vənˈɪər/ Đồ lưu niệm

Keepsake /ˈkiːp.seɪk/ Món quà nhỏ

Exquisite /ɪkˈskwɪz.ɪt/ Tinh tế

Elaborate /iˈlæb.ər.ət/ Công phu

On cloud nine /ɑn klaʊd naɪn/ Hạnh phúc tột độ

Từ vựng chủ đề “Giving gifts”



15. Goal (Mục tiêu)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Aspiration /ˌæspəˈreɪʃn/ Hoài bão

Short-term target /ˌʃɔːtˈtɜːm ˈtɑːɡɪt/ Mục tiêu ngắn hạn

Dedicating time /ˈdɛdɪkeɪtɪŋ taɪm/ Dành thời gian

Evolved /ɪˈvɒlvd/ Phát triển

Solidified /səˈlɪdɪfaɪd/ Củng cố

Financial stability /fəˈnænʃl stəˈbɪləti/ Ổn định tài chính

Lacks clear goals /læks klɪə ɡəʊlz/ Thiếu mục tiêu rõ ràng

Keep pushing myself /kiːp ˈpʊʃɪŋ maɪˈsɛlf/ Tiếp tục thúc đẩy bản

thân

Attain /əˈteɪn/ Đạt được

Bucket list /ˈbʌkɪt lɪst/ Danh sách các mục tiêu

của cuộc đời

Từ vựng chủ đề “Goal”



16. Health (Sức khỏe)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Contagious /kənˈteɪʤəs/ Dễ lây nhiễm

Nutrient-dense food /ˈnjuːtriənt-dɛns fuːd/ Thực phẩm giàu chất dinh

dưỡng

Stay energized /steɪ ˈɛnəʤaɪzd/ Luôn tràn đầy năng lượng

Cut down on /kʌt daʊn ɒn/ Cắt giả

Have a strict diet /hæv ə strɪkt ˈdaɪət/ Chế độ ăn kiêng nghiêm

ngặt

Intense workout /ɪnˈtɛns ˈwɜːkaʊt/ Luyện tập cường độ cao

Health-conscious /hɛlθ-ˈkɒnʃəs/ Quan tâm đến sức khỏe

Have regular check-ups /hæv ˈrɛɡjələ ˈʧɛkˈʌps/ Khám sức khỏe định kỳ

Disease prevention /dɪˈziːz prɪˈvenʃn/ Phòng bệnh

Speed up my metabolism /spiːd ʌp maɪ

məˈtæbəlɪzəm/

Tăng cường trao đổi chất

Từ vựng chủ đề “Health”



17. Historical period (Giai đoạn lịch sử)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Glorious time /ˈɡlɔːriəs taɪm/ Thời kỳ huy hoàng

Cultural practice /ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/ Thực hành văn hóa

Reclaim independence /rɪˈkleɪm ˌɪndɪˈpɛndəns/ Giành lại độc lập

Victorious past /vɪkˈtɔːriəs pɑːst/ Quá khứ hào hùng

Cultural standard /ˈkʌltʃərəl ˈstændəd/ Dân trí

Sovereignty /ˈsɒv.rɪn.ti/ Chủ quyền

Pay tribute to /peɪ ˈtrɪbjuːt tuː/ Tưởng nhớ

Patriotism /ˈpeɪtriətɪzəm/ Lòng yêu nước

Resistance /rɪˈzɪstəns/ Kháng chiến

Foreign invaders /ˈfɒrən ɪnˈveɪdəz/ Giặc ngoại xâm

Từ vựng chủ đề “Historical period”



18. Inspirational person (Người truyền cảm hứng)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Approachable /əˈprəʊtʃəbl/ Dễ gần

Integrity /ɪnˈteɡrəti/ Sự chính trực

Reach one’s full potential /riːʧ wʌnz fʊl pəˈtenʃl/ Đạt được tiềm năng tối đa

Perseverance /ˌpɜːrsəˈvɪrəns/ Nỗ lực không ngừng

Mentality /menˈtæl.ə.ti/ Cách suy nghĩ

Willpower /ˈwɪl.paʊər/ Ý chí

Tenacious /təˈneɪ.ʃəs/ Kiên cường

Inherit /ɪnˈher.ɪt/ Thừa hưởng

Idolize /ˈaɪ.dəl.aɪz/ Thần tượng hóa

Impeccable /ɪmˈpekəbl/ Hoàn hảo không tì vết

Từ vựng chủ đề “Inspirational person”



19. Internet (Mạng viễn thông)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Bandwidth /bændwɪdθ/ Băng thông

Protocol /prəʊtəkɒl/ Giao thức

Cryptography /krɪpˈtɒɡrəfi/ Mật mã học

Cybersecurity /saɪbəˌsɪkjʊərɪti/ An ninh mạng

Malware /mælweə/ Phần mềm độc hại

Reliable source /rɪˈlaɪəbl sɔːrs/ Nguồn đáng tin cậy

Vital source of information /ˈvaɪtl sɔːs ɒv

ˌɪnfərˈmeɪʃn/

Nguồn thông tin quan

trọng

Techie /ˈteki/ Người hiểu biết nhiều về

công nghệ

Browse /braʊz/ Lướt mạng

Internet addict /ˈɪntənɛt ˈædɪkt/ Người nghiện Internet

Từ vựng chủ đề “Internet”



20. Landscape (Phong cảnh)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Metropolis /məˈtrɑːpəlɪs/ Đô thị

Jaw-dropping /ʤɔː-ˈdrɒpɪŋ/ Đáng kinh ngạc

Extraordinary /ɪkˈstrɔːrdəneri/ Lạ thường

Bleak landscape /bliːk ˈlændskeɪp/ Quang cảnh ảm đạm

Picturesque /ˌpɪkʧəˈrɛsk/ Đẹp như tranh vẽ

Vantage point /ˈvɑːntɪʤ pɔɪnt/ Vị trí có thể quan sát toàn

cảnh

Peninsula /pəˈnɪnsjələ/ Bán đảo

Scenic /ˈsiːnɪk/ Cảnh đẹp

Breathtaking /ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/ Ngoạn mục

Mesmerising view /ˈmɛzməraɪzɪŋ vjuː/ Khung cảnh mê hoặc

Từ vựng chủ đề “Landscape”



21. Journey (Chuyến đi)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Affordable destination /əˈfɔːrdəbl ˌdestɪˈneɪʃn/ Địa điểm du lịch giá rẻ

Craft market /krɑːft ˈmɑːkɪt/ Chợ thủ công mỹ nghệ

Advance reservation /ədˈvɑːns ˌrezərˈveɪʃn/ Đặt chỗ trước

Go sightseeing /ɡəʊ ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ Đi du ngoạn

Rat race /ræt reɪs/ Cuộc sống xô bồ

Coastal city /ˈkəʊstl ˈsɪti/ Thành phố biển

Local specialty /ˈləʊkl ˈspeʃəlti/ Đặc sản địa phương

Unexpected expenses /ˌʌnɪkˈspɛktɪd ɪkˈspɛnsɪz/ Chi phí phát sinh

Distinct festival /dɪˈstɪŋkt ˈfestɪvl/ Lễ hội mang đậm bản sắc

văn hóa

Off the beaten track /ɒf ðə ˌbiːtn træk/ Nơi xa xôi ít được biết

đến

Từ vựng chủ đề “Journey”



22. Kindness (Sự tử tế)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Compassion /kəmˈpæʃən/ Lòng trắc ẩn

A good deed /ə ɡʊd diːd/ Một việc tốt

Resilient /rɪˈzɪliənt/ Sự kiên cường

Lend a hand /lɛnd ə hænd/ Giúp một tay

Assist /əˈsɪst/ Hỗ trợ

Reassure /ˌriːəˈʃʊr/ An ủi

Underprivileged /ˌʌndərˈprɪvəlɪdʒd/ Thiệt thòi

Charity /ˈtʃærəti/ Từ thiện

Genuine /ˈdʒenjuɪn/ Chân thành

Generosity /ˌdʒenəˈrɑːsəti/ Rộng lượng

Từ vựng chủ đề “Kindness”



23. Tiredness (Sự mệt mỏi)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Fatigue /fəˈtiːɡ/ Mệt mỏi

Exhausting /ɪɡˈzɔːstɪŋ/ Kiệt sức

Excessive /ɪkˈsɛsɪv/ Quá mức

Deplete /dɪˈpliːt/ Làm kiệt sức

Proper sleep /ˈprɒpə sliːp/ Giấc ngủ chất lượng

Underlying health issue /ˌʌndəˈlaɪɪŋ hɛlθ ˈɪʃuː/ Vấn đề sức khỏe tiềm ẩn

Stamina /ˈstæmɪnə/ Sức chịu đựng

Exertion /ɪɡˈzɜːrʃn/ Gắng sức

Physical endurance /ˈfɪzɪkl ɪnˈdʊrəns/ Sức bền thể chất

Mental stimulation /ˈmentl ˌstɪmjuˈleɪʃn/ Kích thích tinh thần

Từ vựng chủ đề “Tiredness”



24. Money (Tiền bạc)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Set aside /sɛt əˈsaɪd/ Dành dụm

Pocket money /ˈpɑkət ˈmʌni/ Tiền tiêu vặt

Get into debt /ɡɛt ˈɪntu dɛt/ Mắc nợ

Rely on /rɪˈlaɪ ɑn/ Dựa vào

Frugal /ˈfruɡəl/ Tiết kiệm

Financially /fəˈnænʃəli/ Về mặt tài chính

Loan /loʊn/ Cho vay

Long - term /lɔŋ - tɜrm/ Dài hạn

Credit card /ˈkrɛdət kɑrd/ Thẻ tín dụng

Debit card /ˈdɛbɪt kɑrd/ Thẻ ghi nợ

Từ vựng chủ đề “Money”



25. Music (Âm nhạc)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Musician improvise /mjuˈzɪʃn ˈɪmprəvaɪz/ Sáng tác hoặc biệt diễn

âm nhạc một cách ngẫu

hứng

Harmony /ˈhɑːrməni/ Giai điệu

Vocalist /ˈvəʊkəlɪst/ Ca sĩ

Folk song /fəʊk sɔːŋ/ Dân ca

Catchy melody /ˈketʃi ˈmelədi/ Giai điệu bắt tai

Orchestra /ˈɔːrkɪstrə/ Nhạc giao hưởng

Symphony /ˈklæsɪkl/ Nhạc cổ điển

Epic music /ˈepɪk ˈmjuːzɪk/ Nhạc không lời

Adagio /əˈdɑːdʒiəʊ/ Giai điệu chậm rãi

Tuneful /ˈtʃuːn.fəl/ Du dương

Từ vựng chủ đề “Music”



26. Old person (Người lớn tuổi)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Life expectancy /laɪf ɪkˈspektənsi/ Tuổi thọ

Oldster /ˈəʊldstər/ Người già

Old folk home /əʊld fəʊk həʊm/ Viện dưỡng lão

Conscientious /ˌkɒnʃiˈɛnʃəs/ Chu đáo

Octogenarian /ɒktəʊʤɪˈneəriən/ Người ỏ độ tuổi từ 80 - 89

Patriarch /ˈpeɪtriɑːk/ Trưởng tộc

Respectable /rɪˈspektəbl/ Đáng kính

Reflective /rɪˈflɛktɪv/ Suy nghĩ sâu sắc

Compassionate /kəmˈpæʃənət/ Thấu cảm

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ Nhạy cảm

Từ vựng chủ đề “Old person”



27. Perfume (Nước hoa)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Fragrance /ˈfreɪɡrəns/ Hương liệu

Aroma /əˈrəʊmə/ Mùi hương đặc biệt

Odor /ˈəʊdər/ Mùi hương nhẹ nhàng

Dab on /dæb ɒn/ Thoa, xoa nước hoa

Put on /pʊt ɒn/ Xức nước hoa

Perfumer /pəˈfjuːmə/ Nhà điều chế

Longevity /lɒnˈʤɛvəti/ Độ lưu hương

Fragrance family /ˈfreɪɡrəns ˈfæməli/ Nhóm mùi hương

Sillage / siːˈjɑːʒ/ Độ khuếch tán

Overpowering /ˌəʊvərˈpaʊərɪŋ/ Mùi nồng nặc

Từ vựng chủ đề “Perfume”



28. Reading (Đọc)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Autobiography /ˌɔː.tə.baɪˈɒɡ.rə.fi/ Tự truyện

Thriller book /ˈθrɪl.ər bʊk/ Sách trinh thám

Encyclopedia /ɪnˌsaɪkləˈpidiə/ Bách khoa toàn thư

Paperback /ˈpeɪpərbæk/ Sách bìa mềm

Hardcover /ˈhɑrdˌkʌvər/ Sách bìa cứng

Be engrossed in /biː ɪnˈɡrəʊst ɪn/ Đắm chìm hoàn toàn

Read something from

cover to cover

/riːd ˈsʌmθɪŋ frɒm ˈkʌvə

tuː ˈkʌvə/

Đọc từ trang đầu đến

trang cuối

Spark interest in /spɑːk ˈɪntrɛst ɪn/ Khơi gợi sự hứng thú

Avid reader /ˈævɪd ˈriːdə/ Người thích đọc sách

A page-turner /ə peɪʤ-ˈtɜːnə/ Cuốn sách hấp dẫn đến

mức không thể ngừng

đọc

Từ vựng chủ đề “Reading”



29. Respect (Sự tôn trọng)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Reverence /ˈrevərəns/ Sự tôn kính

Courtesy /ˈkɜːrtəsi/ Lịch sự

Dignity /ˈdɪɡnəti/ Phẩm giá

Politeness /pəˈlaɪtnəs/ Sự lễ phép

Reciprocity /ˌresɪˈprɑːsəti/ Sự nhân nhượng

Lose somebody’s respect /luːz ˈsʌmbədiz rɪˈspɛkt/ Đánh mất sự tôn trọng

của ai đó

Condemnation /ˌkɑːndemˈneɪʃn/ Hành vi đáng lên án

Take your hat off /teɪk jɔː hæt ɒf/ Ngưỡng mộ

Think highly of /θɪŋk ˈhaɪli ɒv/ Đánh giá cao

Sing the praises of /sɪŋ ðə ˈpreɪzɪz ɒv/ Ca tụng, tán dương

Từ vựng chủ đề “Respect”



30. Environment problem (Vấn đề môi trường)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Deforestation /dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/ Phá rừng

Renewable energy /riˈnuəbəl ˈɛnərʤi/ Năng lượng tái tạo

Ozone depletion /ˈoʊˌzoʊn dɪˈpliʃən/ Sự suy giảm tầng ozon

Particulate matter /pərˈtɪkjələt ˈmætər/ Bụi mịn

Indiscriminately /ˌɪndɪˈskrɪmənətli/ Một cách bừa bãi

Dump /dʌmp/ Vứt bỏ

Prolonged drought /prəˈlɔŋd draʊt/ Hạn hán kéo dài

Flash flood /flæʃ flʌd/ Lũ quét

Unplanned

industrialization

/ənˈplænd

ɪnˌdʌstriəlɪˈzeɪʃən/

Quá trình công nghiệp

hóa không có kế hoạch

Invasive species /ɪnˈveɪsɪv ˈspiʃiz/ Loài xâm lấn

Từ vựng chủ đề “Environment problem”



31. Online shopping (Mua sắm trực tuyến)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Bargain /ˈbɑːɡɪn/ Món hời

E-commerce /i-ˈkɑmərs/ Thương mại điện tử

Digital wallet /ˈdɪʤətəl ˈwɔlət/ Ví điện tử

Checkout process /ˈʧɛˌkaʊt ˈprɑˌsɛs/ Quy trình thanh toán

Shopaholic /ˌʃɒp.əˈhɒl.ɪk/ Người nghiện mua sắm

Get inexpensive deal /ɡɛt ˌɪnɪkˈspɛnsɪv dil/ Mua được với giá rẻ

Financial loss /fəˈnænʃəl lɔs/ Mất tiền

Secure payment gateway /sɪˈkjʊr ˈpeɪmənt

ˈɡeɪˌtweɪ/

Cổng thanh toán an toàn

Discount code /dɪˈskaʊnt koʊd/ Mã giảm giá

Return policy /rɪˈtɜrn ˈpɑləsi/ Chính sách đổi trả

Từ vựng chủ đề “Online shopping”



32. Smile (Nụ cười)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Jovial /ˈʤoʊviəl/ Vui vẻ

Amicable /ˈæmɪkəbəl/ Thân thiện

Jubilation /ˌʤubəˈleɪʃən/ Sự hân hoan

Euphoria /juːˈfɔːr.i.ə/ Hạnh phúc tột độ

Beam /biːm/ Cười rạng rỡ

Chuckle /ˈtʃʌk.əl/ Cười thầm

Chortle /ˈtʃɔːrtl/ Cười như nắc nẻ

Break into a broad grin /breɪk ˈɪntə ə brɔd ɡrɪn/ Cười toe toét

Belly laugh /ˈbel.i ˌlɑːf/ Cười đau bụng

Smirk /smɜːk/ Cười đểu

Từ vựng chủ đề “Smile”



33. Street market (Chợ trời)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Bazaar /bəˈzɑr/ Khu chợ mang phong

cách phương Đông

Flea market /fli ˈmɑrkət/ Chợ đồ cũ

Farmers' market /ˈfɑrmərz ˈmɑrkət/ Chợ nông sản

Assortment /əˈsɔrtmənt/ Loại hàng hóa

Fixed price /fɪkst praɪs/ Giá cố định

Flexible price /ˈflɛksəbəl praɪs/ Giá có thể mặc cả

Dirt cheap /dɜrt ʧip/ Rẻ hơn mong đợi

Locally grown produce /ˈloʊkəli ɡroʊn ˈproʊdus/ Nông sản địa phương

Bargain /ˈbɑrɡən/ Mặc cả

Bric-a-brac /brɪk-ə-bræk/ Đồ lặt vặt

Từ vựng chủ đề “Street market”



34. Social network (Mạng xã hội)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Inappropriate content /ˌɪnəˈproʊpriɪt ˈkɑntɛnt/ Nội dung không phù hợp

Disinformation /dɪˌzɪnfərˈmeɪʃən/ Thông tin sai lệch

Up-to-date /ʌp-tu-deɪt/ Cập nhật mới nhất

Distort the facts /dɪˈstɔrt ðə fækts/ Bóp méo sự thật

Avid user /ˈævɪd ˈjuzər/ Người dùng tích cực

Content curation /ˈkɑntɛnt curation/ Tổ chức nội dung

Follower count /ˈfɑloʊər kaʊnt/ Lượng người theo dõi

Rise as a trend /raɪz əz ə trɛnd/ Nổi như cồn

Celebrity endorsement /səˈlɛbrɪti ɛnˈdɔrsmənt/ Quảng cáo sử dụng hình

ảnh của người nổi tiếng

Censorship /ˈsɛnsərˌʃɪp/ Kiểm duyệt

Từ vựng chủ đề “Social network”



35. Sports (Thể thao)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Strenuous /ˈstrɛnjuəs/ Đòi hỏi nhiều năng lượng

Athletic /æˈθlɛtɪk/ Thích vận động

Backstroke /ˈbækˌstroʊk/ Bơi ngửa

Breaststroke /ˈbreststrəʊk/ Bơi ếch

Snorkelling /ˈsnɔrkəlɪŋ/ Lặn với ống thở

Gymnastic /ʤɪmˈnæstɪk/ Thể dụng dụng cụ

Snowboarding /ˈsnoʊˌbɔrdɪŋ/ Trượt tuyết với ván trượt

Enhance somebody state

of health

/ɛnˈhæns ˈsʌmˌbɑdi steɪt

əv hɛlθ/

Nâng cao thể lực

Physical fitness /ˈfɪzɪkəl ˈfɪtnəs/ Sức khỏe và thể hình tốt

Immune system support /ɪmˈjun ˈsɪstəm səˈpɔrt/ Hỗ trợ hệ miễn dịch

Từ vựng chủ đề “Sports”



36. Technological product (Sản phẩm công nghệ)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Cloud storage /ˈklaʊd ˌstɔː.rɪdʒ/ Lưu trữ đám mây

Appliance /əˈplaɪ.əns/ Thiết bị

Social isolation /ˈsoʊʃəl ˌaɪsəˈleɪʃən/ Cách ly xã hội

Keep abreast of

something

/kip əˈbrɛst əv ˈsʌmθɪŋ/ Cập nhật cái gì đó mới

Get up to speed /ɡɛt ʌp tə spid/ Bắt kịp xu thế

Wearable technology /ˈwɛrəbəl tɛkˈnɑləʤi/ Thiết bị công nghệ đeo

trên cơ thể

Biometric authentication /ˌbaɪəˈmɛtrək

ɔˌθɛntəˈkeɪʃən/

Xác thực sinh trắc học

Streaming service /ˈstrimɪŋ ˈsɜrvəs/ Dịch vụ trực tuyến

Automation /ɔtəˈmeɪʃən/ Tự động hóa

Cutting-edge /ˈkʌtɪŋ-ɛʤ/ Tiên tiến

Từ vựng chủ đề “Technological product”



37. The rules (Những quy tắc)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Stability /stəˈbɪlɪti/ Sự ổn định

Safety /ˈseɪfti/ Sự an toàn

Chaos /ˈkeɪɑs/ Sự hỗn loạn

Uphold /əpˈhoʊld/ Duy trì

Severe consequences /səˈvɪr ˈkɑnsəˌkwɛnsəz/ Hậu quả nghiêm trọng

Suspension /səˈspɛnʃən/ Kỷ luật tạm thời

Dishonest /dɪˈsɑnəst/ Không trung thực

Credibility /ˌkrɛdəˈbɪlɪti/ Độ uy tín

Trustworthy atmosphere /ˈtrʌˌstwɜrði ˈætməˌsfɪr/ Môi trường đáng tin cậy

Organized /ˈɔrɡəˌnaɪzd/ Có tổ chức

Từ vựng chủ đề “The rules”



38. Time management (Quản lý thời gian)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Emergency /ɪˈmɜːrdʒənsi/ Gấp rút

Procrastinate /prəˈkræstəˌneɪt/ Trì hoãn

Prioritization /praɪˌɔːrətəˈzeɪʃn/ Ưu tiên

Time constraint /taɪm kənˈstreɪnt/ Hạn chế về thời gian

Time allocation /taɪm ˌæləˈkeɪʃən/ Phân bổ thời gian

Time consuming /taɪm kənˈsumɪŋ/ Mất thời gian

Time audit /taɪm ˈɔdɪt/ Kiểm tra thời gian

Timeframe /ˈtaɪmˌfreɪm/ Khung thời gian

Biological clock /baɪ.əˌlɒdʒ.ɪ.kəl ˈklɒk/ Đồng hồ sinh học

Task delegation /tæsk ˌdɛləˈɡeɪʃən/ Ủy thác công việc

Từ vựng chủ đề “Time management”



39. TV show (Chương trình truyền hình)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Reality show /ˌriˈæləˌti ʃoʊ/ Chương trình truyền hình

thực tế

Binge-watching /bɪnʤ-ˈwɑʧɪŋ/ Xem nhiều tập liên tiếp

trong một khoảng thời

gian ngắn

Syndication /ˌsɪndɪˈkeɪʃən/ Phát lại

Spin-off /ˈspɪˌnɔf/ Phần tiếp theo

Host /hoʊst/ Người dẫn chương trình

Soundtrack /ˈsaʊndˌtræk/ Nhạc nền

Scripted drama /ˈskrɪptɪd ˈdrɑmə/ Chương trình có sẵn kịch

bản

Cliffhanger /ˈklɪfˌhæŋər/ Cái kết gây tò mò

Viewer rating /ˈvjuər ˈreɪtɪŋ/ Đánh giá của khán giả

Have a blast /həv ə blæst/ Có khoảng thời gian vui

vẻ

Từ vựng chủ đề “TV show”



40. Trust (Lòng tin)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Like-minded /laɪk-ˈmaɪndɪd/ Có cùng chí hướng

Mutual understanding /ˈmjuʧuəl ˌʌndərˈstændɪŋ/ Thấu hiểu lẫn nhau

Accountability /əˈkaʊntəbɪlɪti/ Trách nhiệm

Consistency /kənˈsɪstənsi/ Nhất quán

Diligence /ˈdɪləʤəns/ Cần cù

Vouch for /vaʊʧ fɔr/ Đảm bảo cho

Goodwill /ˈɡʊˈdwɪl/ Lòng tốt

Gullible /ˈɡʌləbəl/ Cả tin

A man (women) of his

(her) word

/ə mæn (ˈwɪmən) əv hɪz

(hər) wɜrd/

Người biết giữ lời

Fall for something /fɔl fər ˈsʌmθɪŋ/ Bị đánh lừa bởi điều gì

Từ vựng chủ đề “Trust”



41. Weather (Thời tiết)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Heatwaves /ˈhiːtweɪvz/ Những đợt nắng nóng

Heatstroke /ˈhiːtstrəʊk/ Say nắng

Bitterly cold /ˈbɪtəli/ ˈfriːzɪŋ/ Lạnh tê tái

Unpredictable /ˌʌnprɪˈdɪktəbᵊl/ Không dự đoán được

Weather patterns /ˈwɛðə ˈpætənz/ Các kiểu thời tiết

Pouring outside /ˈpɔːrɪŋ aʊtˈsaɪd/ Mưa như trút nước

A festive season /ə ˈfɛs.tɪv ˈsiːzən/ Mùa lễ hội

To get caught in the rain /tuː ɡɛt kɔːt ɪn ðə reɪn/ Bị dính mưa

Cold spell /kəʊld spɛl/ Đợt không khí lạnh

Torrential rain /tɒˈrɛnʃəl reɪn/ Mưa xối xả

Từ vựng chủ đề “Weather”



42. Wild animals (Động vật hoang dã)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt

Poach /poʊʧ/ Săn bắt

Graze /ɡreɪz/ Gặm cỏ

Natural habitat /ˈnæʧərəl ˈhæbəˌtæt/ Môi trường sống tự nhiên

Nature reserve /ˈneɪʧər rɪˈzɜrv/ Khu bảo tồn thiên nhiên

Animals in captivity /ˈænəməlz ɪn kæpˈtɪvəti/ Động vật nuôi nhốt

Ecosystem /ˈikoʊˌsɪstəm/ Hệ sinh thái

Awe-inspiring /ɑ-ɪnˈspaɪrɪŋ/ Đáng kinh ngạc

Conservation /ˌkɑnsərˈveɪʃən/ Sự bảo tồn

Wildlife /ˈwaɪlˌdlaɪf/ Động vật hoang dã

Mimic natural habitat /ˈmɪmɪk ˈnæʧərəl

ˈhæbəˌtæt/

Mô phỏng môi trường

sống tự nhiên

Từ vựng chủ đề “Wild animals”



43. Vehicle (Xe cộ)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Automobile /ˈɔtəmoʊˌbil/ Xe ô tô

Sport Utility Vehicle /spɔrt juˈtɪləti ˈvihɪkəl/ Xe thể thao đa dụng

Convertible /kənˈvɜrtəbəl/ Xe mui trần

Minivan /ˈmɪniˈvæn/ Xe du lịch

Hybrid vehicle /ˈhaɪbrɪd ˈvihɪkəl/ Xe kết hợp cả động cơ

xăng và điện

Emissions /ɪˈmɪʃənz/ Khí thải

Acceleration /ˌækˌsɛləˈreɪʃən/ Khả năng tăng tốc của xe

Navigation system /ˈnævəˈɡeɪʃən ˈsɪstəm/ Hệ thống định vị

Car maintenance /kɑr ˈmeɪntənəns/ Bảo dưỡng xe

Roadworthy /ˈrəʊdwɜːrði/ Đủ điều kiện lưu thông

Từ vựng chủ đề “Vehicle”



44. Visiting relative (Thăm hỏi họ hàng)

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng Việt

Affectionate /əˈfɛkʃənət/ Yêu thương

Reunion /riˈunjən/ Sum họp

Kin /kɪn/ Dòng họ

Fraternal /frəˈtɜrnəl/ Anh em ruột

Maternal /məˈtɜrnəl/ Bên ngoại

Paternal /pəˈtɜrnəl/ Bên nội

Ancestral /ænˈsɛstrəl/ Thừa hưởng từ tổ tiên

Homeland /ˈhoʊmˌlænd/ Quê hương

Heirloom /ˈɛrˌlum/ Vật thừa kế

Catch up /kæʧ ʌp/ Trò chuyện sau thời gian

dài không gặp

Từ vựng chủ đề “Visiting relative”


